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Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Nơi cấp giấy khai sinh Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT

Điểm 

TB

Điểm 

CDR TCTL Xếp loại Danh hiệu Ghi chú

1 BK2267X260 Lê Minh Tín  07/10/1988

Xã Tân Xuân, Huyện Hóc Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.13 7.52 173 Khá Bác sĩ thú y

2 CM2132X444 Nguyễn Hữu Đức  03/12/1998

Thị Trấn Năm Căn, Huyện Năm Căn, Tỉnh 

Cà Mau ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.47 141 Trung bình Cử nhân

3 CM2132X456 Lê Nguyễn Vĩnh Hải  03/02/1990

Xã Lý Văn Lâm, Thành phố Cà Mau, Tỉnh 

Cà Mau ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.87 141 Khá Cử nhân

4 CM2132X465 Lê Thị Kiều Trang  10/04/1996 N

Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà 

Mau ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 3.14 141 Khá Cử nhân

5 CM2267X245 Nguyễn Hoàng Duy  19/04/1999

Xã Tân Thành, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà 

Mau ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 2.99 7.5 173 Khá Bác sĩ thú y

6 CM22V1X360 Huỳnh Khả Di  24/05/2000 N

Xã Tắc Vân, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà 

Mau EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.13 7.75 141 Khá Cử nhân

7 CO1532X004 Trần Thanh Đạt  02/12/1985

Xã Mỹ Hương, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc 

Trăng CO1532X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.19 0 112 Trung bình Cử nhân

8 DC2132X407 Huỳnh Yến Vi  29/04/2002 N

Phường 1, Thị xã Vĩnh Châu, Tỉnh Sóc 

Trăng ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.96 141 Khá Cử nhân

9 DC2267X273 Hoàng Trung Hiếu  12/07/1989

Xã Cẩm Sơn, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh 

Bến Tre ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.15 7.75 173 Khá Bác sĩ thú y

10 DC2267X275 Thạch Thuận  23/08/1991 Xã Liêu Tú, Huyện Trần Đề, Tỉnh Sóc Trăng ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 2.85 7.29 173 Khá Bác sĩ thú y

11 DC2267X284 Nguyễn Nhật Tình  07/07/1993

Xã Vị Tân, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu 

Giang ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.03 7.62 173 Khá Bác sĩ thú y

12 DI21V7X393 Nguyễn Tứ Cường  04/12/1991

Thị trấn Bến Lức, Huyện Bến Lức, Tỉnh 

Long An EF21V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 2.59 0 156 Khá Kỹ sư

13 DP2232X171 Xa Văn Lâu  25/12/1978

Xã Bình Triều, Huyện Thăng Bình, Tỉnh 

Quảng Nam ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.75 7.43 141 Khá Cử nhân

14 DP2232X175 Nguyễn Thành Tân  20/08/1994

Xã Tân Tiến, Huyện Krông Pắc, Tỉnh Đắk 

Lắk ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.71 7.42 141 Khá Cử nhân

15 DS20V7X047 Nguyễn Minh Thuận  06/08/1992

Xã Nhơn Phong, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình 

Định ET20V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 2.18 0 156 Trung bình Kỹ sư

16 DS21V7X028 Puih Suen  25/05/1991 Xã Ia Dêr, Huyện Ia Grai, Tỉnh Gia Lai ET21V7X1 Công nghệ thông tin Đại học - Học từ xa 2.36 0 156 Trung bình Kỹ sư

17 DT2232X054 Nguyễn Thanh Tâm  24/02/1989

Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Tỉnh 

Đồng Tháp ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.88 7.69 141 Khá Cử nhân

18 FL21V1X733 Trần Thị Phượng  15/11/1983 N

Xã Ngãi Đăng, Huyện Mỏ Cày Nam, Tỉnh 

Bến Tre EF21V1X2 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 2.49 0 142 Trung bình Cử nhân

Chưa hoàn thành học phí

HK1/24-25 :1.200.0000

19 FL21Z9X034 Triệu Anh Tuấn  13/01/1988

Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí 

Minh ET21Z9X1 Ngôn ngữ Pháp Đại học - Học từ xa 3.2 0 141 Giỏi Cử nhân

20 FL22V1X358 Lâm Huyền Trân  11/12/1994 N

Xã Trần Hợi, Huyện Trần Văn Thời, Tỉnh 

Cà Mau EF22V1X1 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.18 7.82 141 Khá Cử nhân

21 FL22V1X574 Nguyễn Ngọc Phương Thảo  16/10/1983 N

Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành phố 

Cần Thơ ET22V1X2 Ngôn ngữ Anh Đại học - Học từ xa 3.12 7.93 142 Khá Cử nhân

22 GT1820X148 Lê Quốc An  13/07/1994

Xã Vĩnh Điều, Huyện Giang Thành, Tỉnh 

Kiên Giang EF1820X1 Kế toán Đại học - Học từ xa 2.21 0 130 Trung bình Cử nhân

Chưa hoàn thành học phí

Còn nợ: 11.100.000

23 LK2032X546 Trương Minh Hùng  10/03/1990

Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng 

Tháp ET2032X2 Luật Đại học - Học từ xa 2 0 141 Trung bình Cử nhân

Chưa hoàn thành học phí

HK1/24-25: 2.800.000 đồng
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24 LK2132X323 Lê Minh Luân  30/09/1999

Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình Tân, 

Tỉnh Vĩnh Long ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.45 141 Trung bình Cử nhân

25 LK2132X333 Huỳnh Phương Nam  01/01/2000

Xã Vĩnh Phú Đông, Huyện Phước Long, 

Tỉnh Bạc Liêu ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.58 141 Khá Cử nhân

26 LK2232X012 Nguyễn Thị Diễm Huỳnh  26/06/1997 N

Xã Vị Trung, Huyện Vị Thuỷ, Tỉnh Hậu 

Giang ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.97 7.49 141 Khá Cử nhân

Chưa hoàn thành học phí

HK1/2024-2025: 1.200.000

27 LK2232X123 Đỗ Kim Thắm  01/01/1995 N

Xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng 

Tháp ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 3.12 7.97 141 Khá Cử nhân

28 LK2232X127 Lê Hoàng Kỳ  16/07/1992

Xã Mỹ Hội, Huyện Cao Lãnh, Tỉnh Đồng 

Tháp ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.58 7.22 141 Khá Cử nhân

29 LK2232X134 Nguyễn Xuân Thực  18/04/1969

Xã Xuân Hồng, Huyện Xuân Trường, Tỉnh 

Nam Định ET2232X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.63 7.04 141 Khá Cử nhân

30 NN2267X224 Huỳnh Văn Lượm  06/05/1995

Phường Bình Khánh, Thành phố Long 

Xuyên, Tỉnh An Giang ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 2.99 7.59 173 Khá Bác sĩ thú y

31 NN2267X255 Lê Hải Châu  01/06/1991

Xã Nguyễn Phích, Huyện U Minh, Tỉnh Cà 

Mau ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.34 7.92 173 Giỏi Bác sĩ thú y

32 NS2132X367 Đặng Thị Lý  21/01/2000 N Phường 3, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc Trăng ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.67 141 Khá Cử nhân

33 NS2267X210 Lưu Đình Ấn  22/05/1998

Xã Vĩnh Quới, Thị xã Ngã Năm, Tỉnh Sóc 

Trăng ED2267X1 Thú y Đại học - Học từ xa 3.05 7.61 173 Khá Bác sĩ thú y

34 TM2132X087 Trần Thị Mộng Các  27/12/2000 N

Xã Nhơn Hòa Lập, Huyện Tân Thạnh, Tỉnh 

Long An TM2132X1 Luật Đại học - Học từ xa 2.88 7.32 141 Khá Cử nhân

35 TO2022X133 Đặng Thị Phương Giao  14/11/2000 N

Xã Lục Sỹ Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long EF2022X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Học từ xa 2.78 141 Khá Cử nhân

36 UH2132X373 Ngô Trần Khánh Uyên  31/08/1997 N

Phường Phước Hải, Thành phố Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.6 141 Khá Cử nhân

37 UH2132X472 Hồ Văn Quí  26/08/1995

Thị trấn Phù Mỹ, Huyện Phù Mỹ, Tỉnh Bình 

Định ET2132X2 Luật Đại học - Học từ xa 2.88 141 Khá Cử nhân


